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TỔNG QUAN VỀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Đến nay, thế giới đã và đang trải qua 4 cuộc CMCN, đó là: Cuộc CMCN đầu tiên sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất; cuộc CMCN lần thứ 2 diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để sản xuất hàng loạt; cuộc CMCN lần thứ 3 sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất  và cuộc CMCN lần thứ 4 là sự kết hợp các công nghệ lại với nhau làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học dựa vào hệ kết nối không gian số-thực thể (Cyber-Physical System).
Những thành phần điển hình của cuộc CMCN 4.0 bao gồm sự xuất hiện của công nghệ Internet Vạn vật (IoT), thành phố thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI), xe tự lái, robot, máy in 3D, vật liệu mới, công nghệ nano cùng đột phá về nhận thức trong những quy trình sinh học. Những lĩnh vực này sẽ mở ra vô vàn lựa chọn ngành nghề cho các bạn sinh viên cũng như những cơ hội việc làm hấp dẫn với thu nhập cao trong tương lai.
Để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nền công nghiệp mới và đồng thời tận dụng thế mạnh của công nghệ thông tin, nhiều cơ sở giáo dục ở Việt Nam đã và đang chuẩn bị các điều kiện để sử dụng thành quả và phát triển mô hình giáo dục phù hợp cuộc cách mạng này.
Trong bài viết này, hai vấn đề chính được nêu lên, đó là vấn đề để trang bị các kỹ năng thiết yếu cho sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng  các nguồn đối tượng hưởng thụ cacsnguồn nhân lực  và vấn đề cấu trúc, xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CMCN 4.0.

1. VỀ TRANG BỊ CÁC KỸ NĂNG

Ngân hàng Thế giới (WB) gọi thế kỷ 21 là Thế kỷ của Kinh tế dựa vào các kỹ năng – Skills Based Economy.

Theo các nhà khoa học năng lực và hành vi của con người được đánh giá trên cả 3 khía cạnh: kiến thức (knowledge), kỹ năng (skills) và thái độ (behavior).

Trong những năm gần đây, cụm từ “kỹ năng thiết yếu của sinh viên trong thế kỷ 21” được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện truyền thông, trong các hội nghị, hội thảo, hoạch định chiến lược giáo dục, đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực, tuyển dụng lao động… Tuy nhiên, nhiều người Việt Nam vẫn chưa thực sự hiểu rõ cụ thể các kỹ năng này là gì. Ngay cả một số người trong hàng ngũ cán bộ quản lý giáo dục và các giảng viên, các thầy cô giáo trực tiếp làm nhiệm vụ giáo dục đào tạo thế hệ trẻ cũng chưa cập nhật được hết nội dung hiện đại của nó trong điều kiện hội nhập, toàn cầu hóa và sự chuyển biến sang CMCN 4.0 như hiện nay. Cần phải có nhận thức mới, theo kịp với thế giới để hòa nhập, nhất là để vận dụng trong hoạt động định hướng như xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra, chương trình giáo dục đào tạo, vận dụng vào việc biên soạn đề cương, bài giảng, giáo trình và tổ chức công việc giảng dạy, đánh giá chất lượng một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

Khái niệm về kỹ năng: Kỹ năng là khả năng thực hiện một công việc nhất định, trong một hoàn cảnh, với những điều kiện nhất định để đạt được một số yêu cầu hay tiêu chí nhất định. Nội dung này có nguồn gốc từ tiếng Anh, Skills - kỹ năng và có nghĩa hạn hẹp hơn so với khái niệm bao trùm hơn là năng lực, 2 thuật ngữ trong tiếng Anh là Capabillity và Competence

Các kỹ năng có thể là kỹ năng nghề nghiệp (các kỹ năng kỹ thuật cụ thể như hàn, tiện, đánh máy, lái xe…, hay lãnh đạo, quản lý, giám sát…) và kỹ năng sống và hội nhập (các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tư duy, giải quyết xung đột, hợp tác, chia sẻ…). Mỗi người học nghề khác nhau thì có thể có được kỹ năng nghề nghiệp khác nhau nhưng các kỹ năng sống là các kỹ năng cơ bản thì bất cứ ai, bất cứ làm nghề gì cũng đều cần phải có.

Lâu nay ở Việt Nam để dễ nhìn nhận hơn, người ta thường phân kỹ năng thành hai loại là: 1- Kỹ năng cứng (hard skills) và 2- Kỹ năng mềm (soft skills). Kỹ năng cứng là các kỹ năng, kiến thức về nghề nghiệp, phương pháp luận, là những kỹ năng được đào tạo, hướng dẫn, huấn luyện tại các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Còn kỹ năng mềm là kỹ năng và hội nhập với môi trường hoạt động của mình được con người tiếp thu, lĩnh hội từ thực tiễn cuộc sống.

Về mặt học thuật kỹ năng “cứng” (hard skills) là thuật ngữ dùng để chỉ những kỹ năng mà nhà trường đã truyền đạt, bồi dưỡng, huấn luyện cho sinh viên thông qua mục tiêu đào tạo toàn diện của nhà trường (có thể hiểu là chuẩn đầu ra của trường). Có thể nhận biết được điều này thông qua việc nghiên cứu hồ sơ sinh viên tốt nghiệp; bản lý lịch có nhận xét phê duyệt của Khoa, Trường, Bảng thành tích học tập (Bảng điểm, học bạ), các minh chứng thành tích khác như các Giấy khen, Bằng cấp, Chứng chỉ, Giấy xác nhận… biểu thị sự đánh giá khả năng học vấn, kinh nghiệm và sự thành thạo về chuyên môn, năng lực và phẩm chất của sinh viên thông qua các hoạt động nội khóa ngoại khóa, đoàn thể… khi học ở trường

Còn kỹ năng “mềm” (soft skills) là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người như: kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo đội nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, kỹ năng sáng tạo và đổi mới… là những thứ thường không được học trong nhà trường, không liên nhiều lắm đến kiến thức chuyên môn, không thể sờ nắm, khó đánh giá bảng thang điểm, bảng điểm cụ thể… Nó không phải là kỹ năng hoặc cá tính đặc biệt mà phụ thuộc chủ yếu vào phẩm chất và sự rèn luyện tập dượt của từng người. Nhưng nó lại quyết định bạn là người như thế nào, làm việc ra sao và sẽ là thước đo hiệu quả trong công việc.

Ngày xưa, nhà trường là nơi duy nhất để mọi người có thể tiếp cận với kiến thức. Việc đánh giá chủ yếu là theo kiến thức. Thời phong kiến, các kỳ thi Hương, Hội, thi Đình ở nước ta trước đây để lựa chọn người đỗ Tú tài, Cử nhân, Tiến sỹ với cách tổ chức, hình thức thi, nội dung yêu và cầu đề thi, cách chấm bài, lựa chọn người tài và khi cần… đều thể hiện rõ điều này. Từ khi có nền giáo dục mới bắt đầu từ thời Pháp thuộc, nền giáo dục Dân chủ Cộng hòa rồi Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay, việc đánh giá chủ yếu dựa vào kiến thức, tức là kỹ năng cứng qua điểm thi, kiểm tra thường xuyên, học kỳ, các kỳ thi chuyển cấp và thi tốt nghiệp phổ thông, bổ túc văn hóa, thi học sinh giỏi, thi Olympic các môn học,…

Ngày nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật công nghệ, sự tiến bộ của xã hội, sự bùng nổ của thông tin, ngay từ đầu thế kỷ 20, trên thế giới, người ta đã nhận thấy cần phải đổi mới mục tiêu, nội dung, cách thức giáo dục đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự phát triển nhân lực phù hợp với nền sản xuất và tiến bộ xã hội. Tổ chức UNESCO đã tập họp, khởi xướng và thúc đẩy các hoạt động phù hợp, đã tổ chức nhiều hội thảo và đưa ra Tuyên bố về giáo dục cho thế kỷ 21 trong đó có đề xuất về “Bốn trụ cột của học tập” (the four – pillar) đó là

Learning to know (học để biết)

Learning to do (học để làm)

Learning to be (học để làm người/để tồn tại)

Learning to live together (học để hòa nhập/để chung sống)

Tuy nhiên, dường như mục tiêu của nhiều Chương trình giáo dục đào tạo của các trường cao đẳng, đại học vẫn chưa theo kịp với trào lưu cũng như theo khuyến nghị của UNESCO. Còn tiêu chí và việc đánh giá năng lực của sinh viên vẫn chủ yếu dựa vào kiến thức họ thu nhận được từ bài giảng, phản ánh bằng điểm số. Các loại điểm bài thi cuối học kỳ của môn học, điểm trung bình và điểm tích lũy của học kỳ, của năm học, của khóa đào tạo, như vậy việc đánh giá chủ yếu là dựa theo các kỹ năng cứng.
Thị trường lao động thành phố 06 tháng đầu năm chuyển biến tích cực theo xu hướng phát triển của thành phố, nhu cầu sử dụng lao động tăng, tập trung ở một số ngành sau:
	Stt
	Trình độ
	Chỉ số 6 tháng đầu năm 2019
	So sánh chỉ số 6 tháng đầu năm 2018

	1
	Lao động chưa qua đào tạo
	17,66
	29,96

	2
	Sơ cấp nghề – CNKT không bằng
	13,84
	12,56

	3
	Trung cấp (CN-TCN)
	28,31
	22,61

	4
	Cao đẳng (CN-CĐN)
	18,42
	18,16

	5
	Đại học trở lên
	21,77
	16,71




Lại có một thực tế là nguồn nhân lực kể cả đã qua đào tạo của ta vừa bất cập về số lượng vừa không đạt về chất lượng. Báo Tuổi trẻ ngày 26/5/2016 viết: “…đến nay cả nước có khoảng 300 KCN, KCX được phân bố hầu hết tỉnh, thành với hơn 2 triệu lao động đang làm việc. Tuy nhiên, công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ công nhân có tay nghề hiện nay còn nhiều yếu kém, chất lượng và cơ cấu nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu và nhu cầu của doanh nghiệp”. Và “Theo đánh giá của các chuyên gia trong và ngoài nước, chất lượng và cơ cấu nhân lực ở nước ta thấp hơn nhiều so với các nước phát triển trong khu vực, đang mất sức cạnh tranh trên thị trường lao động, cơ cấu lao động bất hợp lý; số người có trình độ CĐ trở lên đang thất nghiệp ở mức cao và tăng nhanh”. … “Năng suất lao động ở VN còn rất thấp trong khu vực, thua xa so với các nước phát triển. Tình trạng lao động qua đào tạo ở trình độ cao thất nghiệp nhiều. Quý 1-2016 cả nước có 225.500 người có trình độ cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp”. Đây cũng là con số được Bộ Lao động – Thương binh xã hội công bố ngày 24-12-2-15: “Cả nước có 225.500 người có trình độ Đại học trở lên đang thất nghiệp, chiếm tới 20% số lao động thất nghiệp… Hơn 110.000 cử nhân làm việc giản đơn. Bên cạnh đó còn có 117.300 người có trình độ CĐ cũng đang thất nghiệp”.

Ngày nay, thế giới đã phẳng hơn (không còn biên giới địa lý và chính trị). nhờ công nghệ thông tin và truyền thông, internet mà mọi người, nhất là học sinh, sinh viên có thể tiếp cận được thông tin, dữ liệu một cách bình đẳng, mọi lúc, mọi nơi, rất nhanh chóng và thuận tiện. Kiến thức ngày càng nhiều, càng phong phú. Có thể thu nhận thông tin, kiến thức một cách thuận lợi. Nhưng từ việc có kiến thức (tức kỹ năng cứng) đến việc thực hiện một công việc để có kết quả cụ thể không phải là đơn giản. Và từ biết đến hiểu đến làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả năng suất cao là cả một khoảng cách rất lớn. Các nhà giáo dục Việt Nam tất biết rõ điều này. Thống kê của Ngân hàng thế giới cho thấy năng suất lao động hiện nay của Việt Nam đang thấp hơn 18 lần so với Singapore, thấp hơn Hàn Quốc 11 lần, Malaysia 7 lần, Thái Lan 3 lần, Trung Quốc 3 lần, Indonesia và Philippines 2 lần. Năng suất tổng hợp của Việt Nam chỉ xấp xỉ Lào và cao hơn Camphuchia 36.4%. Điều này sẽ khiến cho quá trình hội nhập của Việt Nam rất khó khăn.

Người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở các nước láng giềng chủ yếu là làm lao động đơn giản, thủ công, giúp việc nhà và dịch vụ

Một trong những điều dễ thấy nhất là chất lượng đào tạo không đáp ứng được yêu cầu. Chúng tôi không đi sâu vào phân tích nguyên nhân. Chỉ muốn đề cập đến cách khắc phục. Và cũng không đi vào những vấn đề lý luận dông dài, chỉ muốn nêu một cái cụ thể nhất nhưng chung nhất cho tất cả mọi ngành nghề, mọi người lao động đó là phải bằng mọi cách bổ sung cho người học các kỹ năng cứng và kỹ năng mềm cần thiết. Còn người lao động nhất định phải rèn luyện những kỹ năng cần thiết này để đáp ứng với đòi hỏi của thị trường lao động, nhất là trong thời đại CMCN 4.0.
 Các nhà khoa học lao động và Tâm lý học đã rút ra Quy luật 15/85. Từ thống kê trong nhiều năm ở nhiều quốc gia, nhiều lĩnh vực khác nhau và đã nhận thấy rằng: “… để thành đạt trong cuộc sống thì các kỹ năng mềm (trí tuệ, cảm xúc, giao tiếp ứng xử…) chiếm từ 75 đến 85%, trong khi các kỹ năng cứng (trí tuệ logic, kiến thức, phương pháp công tác…) chỉ chiếm 15 đến 25%.

Chìa khóa dẫn đến thành công thực sự là bạn phải có và phải thành thạo các kỹ năng mềm và phải biết kết hợp thật tốt cả hai loại kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. Thực tế cho thấy là phần lớn những cá nhân thành đạt hiện nay đều là những người có các kỹ năng mềm rất mạnh J. Ma, ông chủ của Alibaba là một điển hình. Các chuyên gia nêu thành Quy luật 15/85, với xác định rằng 85% thành công của một người là nhờ vào các kỹ năng mềm (soft skills), chỉ 15% còn lại đến từ các kỹ năng cứng ( chuyên môn ) (hard skills).

Nguyên nhân lý giải cho tầm quan trọng của các kỹ năng mềm trong sự thành công của một cá nhân chính là ở khả năng làm việc tốt trong môi trường thế kỷ 20 và những năm đầu thế kỷ 21 mà các kỹ năng này mang lại. Ví dụ như ngày nay máy móc đã giúp con người giải quyết hầu như tất cả các công việc có thể quy trình hóa một cách tuyến tính, lúc này phần việc chính mà con người cần giải quyết sẽ tập trung vào khả năng phản biện vấn đề, tính sang tạo khi phân tích, lựa chọn các giải pháp hợp lý hoặc tối ưu, vốn là những việc mà máy móc không thể làm được.

Các nhà tuyển dụng hiện nay đều chú trọng nhiều hơn vào các kỹ năng mềm của ứng viên thay vì chỉ nhìn vào điểm số và bằng cấp

Chuyên gia Debbie Hance từ Hiệp hội các nhà Tâm lý học Anh (Association of British Psychologists) cho rằng: “Các kỹ năng chuyên môn ( còn gọi là kỹ năng cứng – hard skills ) giúp bạn làm tốt trong môi trường học thuật và các cuộc phỏng vấn nhưng chính các kỹ năng mềm (soft skills) mới đem lại cho bạn một công việc tốt”.

Vậy câu hỏi đặt ra là: “Những kỹ năng nào là cần thiết cho mỗi người để thành công trong công việc và cuộc sống trong hiện tại và tương lai?”.
Kỹ năng Học và Tự học (Self – Learning & Continuous Learning)

Kỹ năng học và tự học là một trong những kỹ năng xếp đầu bảng trong số các kỹ năng cần thiết của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Không phải trước đây nó không quan trọng mà vì bây giờ mọi thứ thay đổi nhanh quá đòi hỏi chúng ta phải học hỏi với tốc độ cao hơn.
Với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, chia sẻ thông tin mọi nơi mọi lúc. Kho tàng những kiến thức đó là vô biên.
 “Học để biết, học để làm việc, học để chung sống và học để khẳng định mình”
Khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp (Problem-solving)
Trong tương lai, khi những công việc đơn giản, lặp lại, hoặc những công việc đòi hỏi tính toán, tổng hợp thông tin có sẵn… sẽ được thay thế bởi robot. Do đó, bạn phải có khả năng phân tích, tổng hợp, xử lý các vấn đề phức tạp, quản lý rủi ro – là điều mà người máy không thể làm được. Vậy nên, nếu bạn làm được, bạn sẽ chiến thắng trong cuộc chơi này.
Kỹ năng thảo luận, đàm phán (Negotiation)

Với sự thâm nhập mạnh mẽ của robot và tự động hóa vào lực lượng lao động, các kỹ năng xã hội của bạn sẽ quan trọng hơn bao giờ hết. Vì nó quyết định bạn có chiến thắng trong cuộc chơi này không.
Tư duy linh hoạt (Cognitive Flexibility)
Cũng giống như sự tự tin, tư duy linh hoạt không phải là năng lực bẩm sinh mà là quá trình bạn học tập, rèn luyện và trải nghiệm trong cuộc sống và công việc của mình.
Bạn chủ động, ứng biến trong mọi tình huống và giải quyết một cách hiệu quả.
Bạn nhìn nhận, quan sát vấn đề theo nhiều phương diện khác nhau để tìm ra phương án tối ưu.
Bạn học hỏi được nhiều điều mới, cập nhật kiến thức, kỹ năng mới nhanh chóng mà không phải thụ động vào những kiến thức cũ.
Bạn tự do sáng tạo mà không phải phụ thuộc vào những lề thói, rập khuôn cũ.
Bạn thích nghi nhanh chóng với những thay đổi trong cuộc sống, công việc.
Nếu bạn có thể “biến” những vấn đề trong cuộc sống của mình theo hướng như thế, bạn sẽ dễ dàng thích nghi với những biến động mà cuộc cách mạng 4.0 mang đến, dù trong lĩnh vực nào.
Vì vậy, làm thế nào để bạn có thể phát triển tư duy của mình trở nên linh hoạt hơn? Bằng cách học những điều mới và đặc biệt, học cách suy nghĩ mới. Nếu bạn không phải là một người có tư duy nhạy bén, hãy học cách quan sát, nhìn nhận vấn đề theo nhiều phương diện khác nhau. Hãy tham gia nhiều hơn các hoạt động đoàn đội, nhóm để kích thích sự năng động, tự tin trong bạn. Từ đó, kích thích tư duy của bạn dần trở nên chủ động, nhạy bén hơn.
Có một số người, họ kích thích tư duy linh hoạt của mình bằng cách tham gia giải quyết các tình huống, công việc khó khăn hay các trò chơi buộc bạn phải linh hoạt xử lý. Tôi nghĩ đó cũng là cách để nâng cao sự linh hoạt trong tư duy cho bạn.
Trí tuệ cảm xúc (Emotional Intelligence) – Bạn trở nên tinh tế và thấu hiểu hơn

Trí tuệ cảm xúc là một yếu tố quan trọng mà bạn cần trang bị vì nó ảnh hưởng nhiều đến quyết định của bạn kể cả trong công việc và cuộc sống. Nếu có khả năng nhận biết và thấu hiểu được cảm xúc của đối phương cũng như khả năng điều khiển được cảm xúc của chính mình, chúng ta sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu hơn.
Người thông minh và giỏi giang là người có khả năng quản lý và làm chủ được cảm xúc của mình, không để tâm trạng cá nhân ảnh hưởng mỗi khi đưa ra quyết định.
Làm chủ được cảm xúc của mình không phải là bài học dễ dàng, mau vội. Bạn cần thời gian để học cách bình tĩnh, ổn trọng trong mọi hoàn cảnh, tình huống cuộc sống hay công việc.
Tôi nghĩ đây là cách hiệu quả để bạn nhìn nhận vấn đề đa chiều, sâu sắc hơn; đồng thời nâng cao khả năng giao tiếp, “đọc vị” được người giao tiếp với bạn. Đây là 1 kỹ năng vô cùng quan trọng và không phải dễ dàng, chớp nhoáng mà học được nếu bạn không tích cực tu dưỡng bản thân mình.
Trên đây là một số những kỹ năng cần thiết mà bạn cần rèn luyện để có thể thích nghi với những thay đổi trong công việc và cuộc sống khi cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra một môi trường cạnh tranh mới với đầy những cơ hội và thách thức, mà nếu bạn không chủ động trước mọi thứ đang diễn ra như thế, bạn sẽ bị “nhấn chìm”.


Vào năm 2011 trong tài liệu của Tổ chức Đánh giá và Giảng dạy Các kỹ năng của Thế kỷ 21, gọi tắt là AT21CS (Assessment and Teaching of 21 Century Skills) tại Đại học Melbourne (ÚC), đã đưa ra kỹ năng của thế kỷ 21 bao gồm 10 kỹ năng xếp thành 4 nhóm kỹ năng chính.

A. Cách tư duy (Ways of Thinkings)
1. Sáng tạo và đổi mới (Creativity and innovation)
2. Suy nghĩ sang tạo, giải quyết vấn đề, ra quyết định (Critical thinking, problem solving, decision making)
3. Học để tìm hiểu (học tập suốt đời), nâng cao nhận thức (Learning to learn, Metacognition)
B. Cách thức làm việc (Ways of Working)
4. Truyền thông (Communication)
5. Hợp tác, làm việc theo nhóm (Collaboration, teamwork)
C. Công cụ để làm việc (Tools for Working)
6. Hiểu biết về Thông tin (Information literacy)
7. Năng lực về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) (ICT literacy)
D. Sống trong thế giới (Living in the World)
8. Quốc tịch – địa phương và toàn cầu (Citizenship – local and global)
9. Cuộc sống và sự nghiệp (Life and career)
10. Trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm xã hội – bao gồm cả nhận thức và năng lực về văn hóa (Personal & social responsibility – including cultural awareness and competence)

Các nhà giáo dục của Anh Quốc cũng nêu cụ thể các nhóm kỹ năng mềm mà một số nội dung cũng gần giống của AT21CS Úc (chỉ khác về thứ tự, chúng tôi cũng xếp 12 kỹ năng thành 3 nhóm để tiện so sánh).
A. Nhóm kỹ năng về thông tin, công nghệ và truyền thông
1) Biết cách tiếp cận, sử dụng, quản lý và đánh giá thông tin.
2) Biết cách sử dụng và thiết kế và sản xuất những sản phẩm truyền thông đa phương tiện
3) Biết cách sử dụng và áp dụng công nghệ một cách hữu ích trong học tập và cuộc sống.
B. Nhóm kỹ năng về học tập và sang tạo, đổi mới
4) Tư duy sang tạo và đổi mới
5) Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề
6) Kỹ năng giao tiếp
7) Kỹ năng hợp tác
C. Nhóm kỹ năng về nghề nghiệp và cuộc sống
8) Linh hoạt và thích ứng trong nghề nghiệp và cuộc sống
9) Biết chủ động và tự định hướng
10) Những kỹ năng xã hội và tương tác trong môi trường đa văn hóa.
11) Trách nhiệm và hiệu suất của bản thân
12) Khả năng lãnh đạo

Ở khả năng, các kỹ năng, nhất là các kỹ năng mềm còn chưa được chú trọng trong hệ thống giáo dục cũng như trong cuộc sống. Hình như nền giáo dục của chúng ta đang dựa trên một giả định là: “Hễ người ta biết thì người ta sẽ làm được”. Và vì vậy nhiều người, kể cả các nhà giáo, đều quan niệm rằng cứ trang bị (dạy) cho học sinh, sinh viên thật nhiều kiến thức, thì ra trường họ càng dễ làm được việc (hậu quả là Chương trình đào tạo của ta từ phổ thông lên đến Đại học đều rất nặng, rất nhiều môn có tính hàn lâm, kinh viện, lý thuyết thuần túy, hoặc lỗi thời. Cách tổ chức dạy và học của ta cũng rất lạc hậu, thường là thuyết giảng, nhồi nhét, rất xa vời với thực tế cuộc sống, kỹ thuật, kinh tế, xã hội đang diễn ra). Cách đánh giá, việc thi cử của ta cũng bất cập, khiên cưỡng, và rất lạc hậu so với thế giới.

Giáo dục đào tạo từ lâu được nhấn mạnh, được cho là Quốc sách hàng đầu, nhưng trên thực tế, nền giáo dục của chúng ta đã tụt hậu so với khu vực và thế giới quá xa. Ngay Đại học Quốc gia Việt Nam (Hà Nội), được coi là trường đại học hàng đầu Việt Nam cũng chưa có thứ hạng cao trong các Bảng xếp hạng đại hcọ thế giới. Vị trí của Đại học Quốc gia Việt Nam trong một số bảng xếp hạng như dưới đây.

	Các bảng xếp hạng quốc tế
	Thứ hạng của ĐHQG ở Việt Nam
	Thứ hạng của ĐHQG ở quốc tế

	QS
	1
	190 – 200 (châu Á)

	Scimago
	1
	1.893 (thế giới)

	URAP
	1
	1.196 (thế giới)

	Webometrics
	1
	1.133 (thế giới




		Nếu chỉ nhìn vào học bạ, bảng điểm, bằng khen về học tập thì dễ ngộ nhận về chất lượng kiến thức, trình độ học vấn của người học. Thực tế thường không phải như vậy, từ biết đến hiểu là một khoảng cách rất xa, còn từ hiểu đến làm việc chuyên nghiệp với năng suất cao là một khoảng cách còn xa hơn nữa. Điều này dẫn đến một thực trạng là sinh viên ra trường có thể biết nhiều rất nhiều kiến thức nhưng lại không có khả năng làm việc cụ thể. Các nhà tuyển dụng thường hay phàn nàn là sinh viên ra trường hiện nay không đạt yêu cầu tuyển dụng, không được trang bị những điều cần thiết để có thể làm việc và hội nhập, không đạt yêu cầu tuyển dụng, không có những kỹ năng mềm mà họ cần. 

		Vài năm gần đây, sinh viên khi đi dự phỏng vấn tìm việc làm, hầu hết bị đánh giá thấp về các kỹ năng. Và hầu hết các nhà tuyển dụng và các phương tiện thông tin đại chúng đều nhắc nhiều đến sự khiếm khuyết về “kỹ năng” đặc biệt là “kỹ năng mềm” của sinh viên.

	Để bổ sung các kĩ năng mềm, nhiều sinh viên bắt đầu tìm đến các lớp huấn luyện kỹ năng mềm tại các cơ sở không thuộc Hệ thống Giáo dục đào tạo chính quy, đó là các Câu lạc bộ kỹ năng, Nhà Văn hóa, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và một số đơn vị dịch vụ tư vấn, huấn luyện, đào tạo ngắn hạn…
	Chính là do sự thôi thúc của xã hội, nhất là khi hội nhập, mở cửa, khi bùng nổ thông tin, Việt Nam cũng đã bắt đầu có sự chuyển biến. Điển hình là các quyết sách, chủ trương của nhà nước về đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo. Từ khi Bộ Giáo dục và đào tạo quyết định các trường phải xây dựng và công bố Chuẩn đầu ra, nhiều trường đã rà soát và đưa ra mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, thái độ của người học khi tốt nghiệp phải đạt đến. Đặc biệt gần đây khi một số trường chủ trương đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO thì việc rà soát mục tiêu đào tạo và Chuẩn đầu ra mới có sự chuyển biến đáng kể về các nội dung kiến thức, kỹ năng và thái độ và cảm xúc

	Tổng hợp từ kinh nghiệm của các nước, phân tích tình hình thực tế chất lượng các sản phẩm đào tạo của nhà trường phổ thông và đại học và nhu cầu sử dụng lao động của Việt Nam, chúng tôi cho rằng các kỹ năng sau đây sẽ là những kỹ năng căn bản nhất, quan trọng nhất cho người lao động trong Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai gần, khi bắt đầu thời đại CMCN 4.0 ở Việt Nam mà các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề cần trang bị cho người học, còn người học thì phải tập dượt, rèn luyện thành thục. Có 13 kỹ năng, xếp thành ba nhóm đó là:
A. Nhóm các kỹ năng học tập sáng tạo
1. Kỹ năng học tập, tự học suốt đời
2. Tư duy sang tạo, đổi mới và mạo hiểm
3. Tư duy phản biện
4. Kỹ năng Nhận dạng, giải quyết vấn đề, ra quyết định
B. Nhóm các kỹ năng thông tin, truyền thông và công nghệ
5. Kỹ năng tiếp cận, sử dụng, quản lý và đánh giá thông tin
6. Kỹ năng sử dụng và thiết kế và sản xuất những sản phẩm truyền thông đa phương tiện 
7. Kỹ năng sử dụng và áp dụng công nghệ một cách hữu ích trong học tập và cuộc sống
C. Nhóm các kỹ năng sống và nghề nghiệp
8. Kỹ năng giao tiếp ứng xử
9. Kỹ năng cộng tác, làm việc đội, nhóm
10. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
11. Kỹ năng xã hội và tương tác trong môi trường đa văn hóa
12. Linh hoạt và thích ứng trong nghề nghiệp và cuộc sống 
13. Kiến thức về tài chính
2. VỀ CẤU TRÚC, HƯỚNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾP CẬN CMCN 4.0
Khái niệm chương trình đào tạo: Có nhiều quan điểm khác nhau về chương trình đào tạo, trong đó quan điểm được thừa nhận rộng rãi là của Wentling, cho rằng “Chương trình đào tạo là một bản thiết kế tổng thể cho một hoạt động đào tạo (có thể là một khóa học kéo dài vài giờ, một ngày, một tuần hoặc vài năm). Bản thiết kế tổng thể đó cho biết toàn bộ nội dung cần đào tạo, chỉ rõ ra những gì có thể trông đợi ở người học sau khóa học, nó phác họa quy trình cần thiết để thực hiện nội dung đào tạo, nó cũng cho biết các phương pháp đào tạo và các cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và tất cả những cái đó được sắp xếp theo một thời gian biểu chặt chẽ”
Chương trình đào tạo = Mục tiêu + Phương pháp và quy trình + Đánh giá kết quả
Có 3 cách tiếp cận khác nhau trong việc xây dựng chương trình đào tạo: Cách tiếp cận nội dung (chương trình đào tạo là bản phác thảo nội dung đào tạo, giáo dục là quá trình truyền thụ nội dung – kiến thức), cách tiếp cận mục tiêu (chương trình đào tạo phải được xây dựng xuất phát từ mục tiêu đào tạo) và cách tiếp cận phát triển (gắn với quan niệm người học là trung tâm”, chú trọng đến phát triển sự hiểu biết ở người học hơn là truyền thụ nội dung kiến thức đã được xác định trước hay tạo nên sự thay đổi nào đó về hành vi ở người học)

Bộ giáo dục và Đào tạo từ những năm 2008 đã ra những văn bản pháp lý ban hành Khung chương trình và Chương trình khung cho các nhóm ngành và các ngành với hệ thống các môn học bắt buộc, tự chọn, các tập họp các môn giáo dục đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành… Các trường đại học, cao đẳng đã tốn rất nhiều công sức, thời gian, tiền của để hoàn thành các Chương trình đào tạo. Nhưng do nhiều nguyên nhân, nhiều nguyên nhân, nhiều chương trình vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của xã hội và thị trường lao động. Điều đó thể hiện phần nào ở sự từ chối của thị trường lao động đối với sản phẩm của nhà trường. Đó là số lượng người tốt nghiệp đại học không kiếm được việc làm, bị thất nghiệp đến hơn 200 nghìn người như đã nêu ở trên. Luật Giáo dục đại học năm 2013 quy định một số điều về Chương trình đào tạo. Theo cảm nhận của tôi, cách cấu trúc và xây dựng những chương trình đào tạo của chúng ta hiện nay vẫn chưa theo kịp với thế giới, ngoại trừ một vài trường đã xây dựng những chương trình theo hướng tiếp cận CDIO. Cũng nên nói thêm là hầu hết chương trình đào tạo đã được kiểm định và đạt chuẩn theo tiêu chuẩn của AUN-QS, ABET, QS gần đây là những chương trình có phần tiếp cận với thế giới, nhưng con số các chương trình kiểu này còn là quá nhỏ so với hơn 5000 chương trình đào tạo của 460 trường đại học trên cả nước.

	Trên thế giới bắt đầu từ năm 2000, người ta đã xây dựng bộ Khung học tập cho thế kỷ 21. Việt Nam cần phải nghiên cứu để từng bước vận dụng phù hợp. Nhiều năm nay, trong Giáo dục đào tạo, chúng tôi thấy nhiều công việc lớn đã không được làm tới nơi tới chốn. Đơn cử như việc kiểm định các cơ sở đào tạo, các trường đại học. Công việc khởi động từ năm 2003, nay đã 15 năm qua rồi, vẫn chưa đi đến đâu. Theo PGS. TS Nguyễn Hội Nghĩa, Phó giám đốc ĐHQG TP. HCM, đến nay cả nước mới kiểm định đánh giá ngoài có 33 trường, số trường được công bố kết quả còn ít hơn. Nếu chu kỳ Kiểm định là 5 năm như quy định, thì đến nay có trường đã phải bắt đầu đánh giá lần thứ 3 rồi, trong khi đại bộ phận các trường vẫn chưa kiểm định dù là lần thứ nhất! Để đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo, có nhiều việc cần phải làm. Trong chủ đề của Hội thảo này, chúng tôi chỉ xin đề cập tới vấn đề cấu trúc lại và xây dựng mới chương trình đào tạo. Xin hãy bắt đầu từ khuyến nghị cảu thế giới. Đó là Bộ khung cho học tập Thế kỷ 21, Thế kỷ của CMCN 4.0
Vậy SV cần phải có những kỹ năng mềm nào để có thể khởi nghiệp thành công?
Kỹ năng lạc quan
Ở nơi làm việc, cách nghĩ lạc quan có thể giúp SV phát triển trên một chặng đường dài. Tất cả mọi các nhìn lạc quan đều dẫn đến một thái độ lạc quan và có thể là một vốn quý trong môi trường làm việc, đánh bại thái độ yếu thế và bi quan.
Chìa khóa để có một thái độ lạc quan là các em phải giải quyết một sự trở ngại hay thách thức như thế nào khi gặp phải. Ví dụ,  thay vì than phiền về khối lượng công việc gây  stress, hãy nghĩ về nó như một cơ hội để thể hiện khả năng làm việc tích cực và hiệu quả hơn.
 
Kỹ năng giao tiếp
SV hiện nay, nhiều bạn rất vững về chuyên môn nhưng lại kém về kỹ năng giao tiếp do chương trình học rất ít chú trọng vào kỹ năng mềm cho SV. Các bạn quá thiếu sự tự tin khi nói, không dám bắt chuyện người lạ. Các bạn không biết nên nói gì với người đối diện, nên cư xử hòa đồng thế nào cùng các đồng nghiệp… Đó là một thiếu sót rất lớn, là rào cản cho sự phát triển sự nghiệp và các mối quan hệ xã hội của các bạn. Nếu bạn nào giao tiếp giỏi thì sẽ thuận lợi hơn khi khởi nghiệp.
Kỹ năng quản lý thời gian
Quản lý thời gian là điều tạo nên sự khác biệt giữa người bận rộn và người năng suất. Thông thường khi đi bắt đầu khởi nghiệp, các em sẽ dễ bị stress do có quá nhiều công việc mà thời hạn thì luôn gấp gấp. Nếu các em biết phân bổ thời gian và ưu tiên thứ tự cho từng công việc, các em sẽ luôn luôn biết những gì mình đang làm và lý do tại sao đang làm nó. Từ đó, hiệu suất và năng suất công việc sẽ tăng lên đáng kể. Các em sẽ không phải thắc mắc “Tại sao lại bị trễ tiến độ?”, “Tại sao việc gì cũng không xong?”.
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Đây là kỹ năng của những người người tháo vát và có khả năng giải quyết những phát sinh bất ngờ, dám đứng ra nhận trách nhiệm, không thích đùn đẩy cho người khác. Khi còn là SV, bạn có thể dễ dàng buông xuôi hoặc từ bỏ vì lúc đó bạn chỉ chịu trách nhiệm cho riêng mình. Nhưng khi đi làm, một quyết định của bạn sẽ ảnh hưởng tới cả tập thể. Nếu kỹ năng giải quyết vấn đề của bạn quá kém, đừng hỏi tại sao người khác thăng tiến nhanh còn mình vẫn dẫm chân tại chỗ.
Kỹ năng làm việc nhóm
Một vấn đề mà nhiều SV gặp phải là cái tôi quá lớn (nghĩ mình giỏi giang, không chịu lắng nghe, hỗ trợ người khác). Nhưng chỉ khi đi làm mới biết, trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, chẳng ai có thể tự mình thực hiện toàn bộ một quy trình. Bạn sẽ chỉ là một mắt xích trong đó thôi. Nếu không thể hòa nhịp và phối hợp tốt với người khác, bạn sẽ tự bị đào thải ra khỏi bộ máy.
 
Khả năng linh hoạt, thích nghi nhanh với thay đổi
Nhịp sống hiện đại đang cực kỳ gấp gáp và những phát minh, tiến bộ mới  công nghệ đang làm thay đổi cuộc sống  từng ngày. Đặc biệt với các công ty khởi nghiệp đang ngày càng xuất hiện nhiều và phát triển tại Việt Nam (Cốc Cốc, Grab, VNG, VC Corp, Foody, Tiki,…) khả năng linh hoạt và thích nghi với cái mới luôn là yêu cầu tiên quyết mà quá trình khởi nghiệp yêu cầu.
Kỹ năng làm việc dưới áp lực
Áp lực công việc là một trong những thử thách lớn nhất dành cho SV mới ra trường. SV sẽ rơi vào hoàn cảnh làm việc với một đống chỉ tiêu với thời gian, kết quả và chẳng có ai để có thể nhờ vả. Công việc gặp trục trặc, trễ hẹn rồi khách hàng tạo áp lực, sếp tạo áp lực, cộng sự cũng tạo áp lực… Đó là tình cảnh mà các em SV ít trải nghiệm. Chính vì thế, hãy rèn luyện kỹ năng từ bây giờ bằng cách đi làm thêm hoặc tham gia những dự án và rèn mình trong những cuộc chơi lớn.
3. NHÀ TRƯỜNG VÀ GIÁO VIÊN CẦN PHẢI LÀM GÌ GIÚP SINH VIÊN NÂNG CAO KỸ NĂNG MỀM.
Về phía nhà trường
Nhà trường và DN cần liên kết chặt chẽ hơn trong quá trình đào tạo. Nhà trường sẽ dựa trên nhu cầu thực tế của DN về các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để xây dựng mô hình học tập, thiết kế chương trình giảng dạy cho hợp lý. DN có trách nhiệm phối hợp tạo điều kiện để SV thực hành công việc thực tế. Ngoài ra, các cán bộ từ DN cần tham gia trao đổi kinh nghiệm trong các chương trình chính khóa, ngoại khóa và định hướng nghề nghiệp cho sv.
· Tạo ra các câu lạc bộ nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, giúp sv năng động hơn
· Mở các lớp dạy kỹ năng mềm cho SV
· Xây dựng chương trình đào tạo đưa một số môn trang bị kỹ năng mềm cho SV
· Tạo ra những sân chơi, những câu lạc bộ giúp SV có môi trường tích lũy thêm những kỳ năng mềm
 Về phía giảng viên
Giảng viên có thể lồng ghép kỹ năng mềm vào trong các môn học hiện có giúp SV có cơ hội trau dồi cũng như thể hiện bản thân
· Cần cho SV thường xuyên phát biểu ý kiến cá nhân để đóng góp và xây dựng bài giảng.
· Nhắc nhở SV về thái độ học tập và tác phong khi đến lớp cũng như thái độ của SV khi giao tiếp với bạn bè, giáo viên và đồng nghiệp khi đi làm.
· Tạo không khí thoải mái trong học tập để SV luôn luôn tự tin khi trò chuyện với thầy cô, bạn bè, hòa nhập với tập thể.
· Khi cho SV thảo luận nhóm, cần hướng dẫn SV cách hoạt động nhóm và phải quản lý quá trình làm việc nhóm của SV.
· Tạo điều kiện cho SV thuyết trình trước lớp.
· Hướng dẫn SV cách tự học, tự nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu.
· Phát huy điểm mạnh của từng SV đồng thời giúp các em khắc phục điểm yếu của bản thân, từ đó các em có thể tự nhận thức được bản thân – lạc quan hơn và sáng tạo hơn.
· Kết luận
Kỹ năng mềm cần được nghiêm túc nhìn nhận là một quá trình tích lũy. Các bạn SV dựa trên những khả năng của bản thân, mục tiêu trong tương lai để xây dựng lộ trình rèn luyện các kỹ năng qua mỗi năm học, từ đó đến khi ra trường các bạn sẽ tự tin với năng lực của mình cùng với bộ hồ sơ xin việc hoàn hảo.
3. 







http://www.ntu.edu.vn/Portals/73/Huong%20dan%20xay%20dung%20chuong%20trinh%20dao%20tao%20dua%20tren%20nang%20luc.pdf
NHỮNG KỸ NĂNG CẦN THIẾT TRONG THỜI ĐẠI CMCN 4.0

[bookmark: _GoBack]http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn/tin-tuc/7851.bao-cao-thi-truong-lao-dong-06-thang-dau-nam-%E2%80%93-du-bao-nhu-cau-nhan-luc-06-thang-cuoi-nam-2019-tai-thanh-pho-ho-chi-minh.html
https://tienganhtongluc.com/cach-mang-4-0-va-5-ky-nang-ban-co-the-chuan-bi-cho-chinh-ban-va-tuong-lai-cua-con/



















